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Số              /UBND-VP 

V/v công khai TTHC tại Quyết  

định số 739/QĐ-UBND ngày 15  

tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch  

UBND tỉnh Điện Biên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên Phủ, ngày         tháng       năm 2025 

 

   Kính gửi:   

- Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố; 

- Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 430/VPUB-KSTT ngày 09/5/2025 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc công khai TTHC tại Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về công bố 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên.  

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 20 thủ tục hành chính cấp 

huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã tại Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ 

liệu TTHC của Cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành. Thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã 

phường; cụ thể: 

 Thủ tục hành chính công khai (lĩnh vực Đất đai) 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã 

1 1.012771.000.00.00.H18 

 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường 

hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

2 1.012773.000.00.00.H18 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường 

hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, 

chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về 
đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

3 1.012774.000.00.00.H18 
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
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mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là cá nhân 

4 1.012775.000.00.00.H18 

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, 

chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đất đai mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là 
hộ gia đình, cá nhân 

5 1.012776.000.00.00.H18 
 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất mà người sử 

dụng đất là hộ gia đình, cá nhân 

6 1.012777.000.00.00.H18 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết 

định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá 

nhân 

7 1.012778.000.00.00.H18 

 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, 

vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy 

hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu 

bàn giao đất trên thực địa mà người sử dụng đất là hộ 

gia đình, cá nhân 

8 1.012779.000.00.00.H18 

Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy định tại Điều 180 

Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử 

dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai mà người xin 

giao đất, cho thuê đất là cá nhân 

9 1.012780.000.00.00.H18 

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu 

giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, 

viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, 

công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc 

phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người 

làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà 

chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế 

đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có 

đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật 

về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở 

và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
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điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không 
có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở 

10 1.012814.000.00.00.H18 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân 
cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

11 1.012817.000.00.00.H18 
 Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã 

được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 
2004 

12 1.012819.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 

13 1.012796.000.00.00.H18 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 

14 1.012818.000.00.00.H18 

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng 

quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại 
Giấy chứng nhận sau khi thu hồi 

15 1.012816.000.00.00.H18 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường 

hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông 

16 1.012807.000.00.00.H18 
Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà 

người xin gia hạn sử dụng đất là cá nhân, cộng đồng 

dân cư 

17 1.012808.000.00.00.H18 
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân 

khi hết hạn sử dụng đất 

18 1.012809.000.00.00.H18 Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 

người sử dụng đất là cá nhân, cộng đồng dân cư 

19 1.012810.000.00.00.H18  Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là 

cá nhân 

20 1.012811.000.00.00.H18 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

II Thủ tục hành chính cấp xã  

1 1.012812.000.00.00.H18 Hòa giải tranh chấp đất đai 

UBND thành phố yêu cầu:   

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Khai thác thông tin, niêm yết công khai 

20 TTHC cấp huyện nêu trên trên bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết 

quả của UBND thành phố theo quy định; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, 

tìm hiểu, nộp hồ sơ TTHC theo mã số đã công khai; 

- UBND các xã, phường: Khai thác thông tin, niêm yết công khai 01 TTHC 

cấp xã nêu trên trên bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị 
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theo quy định; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu, nộp hồ sơ TTHC 

theo mã số đã công khai; 

- Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin: Công khai 21 TTHC nêu trên trên 

Cổng thông tin điện tử thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức 

tra cứu, thực hiện. 

Nhận được Văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quý Hùng 
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